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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN

(Kèm theo Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
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	1
	Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất một số chế phẩm để bổ sung vào thức ăn thủy sản.
	Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất một số chế phẩm để bổ sung vào thức ăn phục vụ phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng bền vững.


	- Chế phẩm và cao toàn phần định dạng đạt tiêu chuẩn làm thức ăn bổ sung cho nuôi tôm thẻ chân trắng, gồm:
+ 30 kg chế phẩm chứa lectin C, hàm lượng ≥ 1,0 %;

+ 300 kg chế phẩm huyết tương phun khô: (độ ẩm tối đa 7%; hàm lượng protein > 65%; tro ≥ 11%); chất không tan < 2%; kháng thể miễn dịch ≥ 15%; đảm bảo: E. coli ≤ 10 CFU/g, Salmonella (CFU/25g): không phát hiện;

+ 20 kg cao toàn phần định dạng chiết xuất từ cây sài đất: chứa hoạt chất flavonoid, sterol và saponin, độ tinh sạch 85 – 90 %, tác dụng kháng vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh gan tụy cấp (AHPND/EMS) trên tôm thẻ chân trắng ≥ 70%.

- 5.000 kg thức ăn công nghiệp cho tôm: ≥ 32% protein; 0,5% chế phẩm lectin C; 4,0% huyết tương phun khô; 0,2% cao hoạt chất sinh học flavonoid, sterol và saponin; đảm bảo tăng trọng từ 20-30%, hiệu quả sử dụng thức ăn (FCR) ≤ 1,2; hiệu quả phòng bệnh gan tụy cấp (AHPND/EMS) trên tôm thẻ chân trắng ≥ 70%.

- 01 Quy trình sản xuất chế phẩm chứa lectin C và hoạt hóa thành bổ thể: quy mô 10 - 20 kg/mẻ. 

- 01 Quy trình sản xuất huyết tương phun khô (SDP): Công suất ≥ 100 lít nguyên liệu/mẻ, quy mô sản xuất được 10-20 kg SDP/mẻ.

- 01 Quy trình chiết xuất cao chứa hoạt chất sinh học toàn phần: nhóm flavonoid, sterol và saponin từ cây sài đất, hiệu suất chiết > 90%, cao chiết có độ tinh sạch ≥ 85%, quy mô 10 - 15 kg cao hoạt chất/mẻ.
- 01 Quy trình sản xuất thức ăn công nghiệp cho tôm thẻ chân trắng: hàm lượng a xít béo lên 7%, chất xơ 7-10%, protein ≥ 32%; 0,5% chế phẩm lectin C; 4,0% huyết tương phun khô; 0,2% cao hoạt chất sinh học flavonoid, sterol và saponin; quy mô sản xuất 100-150 kg thức ăn/mẻ; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định hiện hành.

- 01 Quy trình sử dụng thức ăn có bổ sung chế phẩm đảm bảo tăng hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng  ≥ 15%.

- 02 mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng chế phẩm, quy mô 1-2 ha/mô hình.

- 01-02 giải pháp hữu ích: chấp nhận đơn hợp lệ

- 01 bài báo quốc tế đăng trên tạp chí WoS/Scopus, 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ hoặc 01 nghiên cứu sinh.
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